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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Trần Thị Ánh Tuyết
· Sinh ngày 24 tháng 8 năm 1979                                    Giới tính: nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Vật lí
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng viên dạy môn Vật lí bậc Trung cấp nghề.
II. NỘI DUNG:

1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

          Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh tuyển sinh Bậc Trung cấp nghề (TCN), đối tượng học sinh là các em đã hoàn thành chương trình học Trung học cơ sở. Do một số hoàn cảnh khác nhau, nên các em không tiếp tục học chương trình Trung học phổ thông, chọn cho mình con đường học nghề. Điều đó cũng phù hợp với yêu cầu về nhân lực của xã hội ta hiện nay.

          Các em học sinh bậc TCN có độ tuổi từ 14 đến 18, đây là lứa tuổi phát triển phức tạp, khó bảo, thích làm điều mình muốn, thích thắc mắc, hay tìm tòi, phát biểu ngẫu nhiên tùy hứng … thích làm người lớn. Do đó đòi hỏi người giáo viên phải có năng lực chuyên môn, đồng thời phải có năng lực sư phạm.       
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

          Trong quá trình dạy học, giáo viên (GV) tạo tình huống phải phù hợp với khả năng cuả học sinh (HS), có tỷ lệ hợp lý giữa cái đã biết và cái chưa biết. Vấn đề học tập phải vừa sức của HS để các em có khả năng giải quyết vấn đề đó. Nếu vấn đề đặt ra cho HS quá dễ hoặc quá khó đều không mang lại hiệu quả.
3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

           Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nhằm phát huy tính tích cực, tự lực  của học sinh Trung cấp nghề trong qúa trình dạy học chương “Dao động cơ”
      4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu. 
4.1. Cơ sở lí luận của việc phát huy tính tích cực của HS trong học tập

      4.1.1. Tính tích cực học tập

Chủ nghĩa duy vật lịch sử xem tính tích cực là một phẩm chất vốn có của con người trong đời sống xã hội. Khác với động vật, con người không chỉ biết tiêu thụ những gì sẵn có trong thiên nhiên cho sự tồn tại và phát triển của xã hội mà còn chủ động cải biến môi trường tự nhiên, cải tạo xã hội, sáng tạo ra nền văn hóa ở mỗi thời đại. Hình thành và phát triển tính tích cực xã hội là một nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục nhằm đào tạo ra những con người năng động, thích ứng và góp phần phát triển cộng đồng. Có thể xem tính tích cực như là điều kiện, đồng thời là kết quả của sự phát triển nhân cách trẻ trong quá trình giáo dục. 

Tính tích cực là một thuộc tính của nhân cách, nó liên quan và phụ thuộc vào các thuộc tính khác đặc biệt là thái độ, nhu cầu và động cơ của chủ thể. Tính tích cực luôn gắn với một hoạt động cụ thể nào đó. Nó nằm trong hoạt động, biểu hiện qua hành động và ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động. Trong hoạt động nhận thức, tính tích cực biểu hiện ở sự nỗ lực của mỗi cá nhân biến nhu cầu thành hiện thực. Nó làm cho quá trình học tập, tìm tòi, sáng tạo có tính định hướng cao hơn, từ đó con người dễ làm chủ và điều khiển các hoạt động của mình.


Như vậy ta có thể coi tính tích cực trong học tập là sự tự giác tìm tòi, nắm vững tri thức, vận dụng nó một cách thành thạo vào thực tiễn. Tích cực hóa hoạt động nhận thức là chuyển người học từ vị trí thụ động sang chủ động, giúp HS tìm thấy niềm say mê hứng thú trong học tập. Kết quả học tập của HS phụ thuộc rất nhiều vào tính tích cực hoạt động nhận thức nên việc học tập chỉ có thể cao khi GV phát huy hết khả năng tích cực sáng tạo của HS.

Tính tích cực trong học tập là nguyên nhân của sự tự giác và tự lực của HS. Làm thế nào để có được phẩm chất ấy? Theo Lê Thị Thanh Thảo [33,tr.72] thì “Dạy học nhằm phát huy tính tích cực của HS là một tư tưởng chủ đạo của việc đổi mới các mô hình dạy học hiện nay vì hầu hết các sản phẩm cần thiết của học tập, các mục tiêu của việc dạy học chỉ có thể đạt được khi người học tham gia một cách tích cực vào các hoạt động học tập”. Chúng ta đã quen với cụm từ “Học trong hành động”. Vậy, làm thế nào để có thể “lôi kéo” HS vào các hoạt động học tập. Điều này còn tùy thuộc vào các vấn đề:

Xuất phát điểm của tính tích cực là gì?

Làm thế nào để duy trì được tính tích cực?

Chúng ta hãy đi sâu thêm vào vấn đề này.

4.1.2.Cơ sở tâm lý học của tính tích cực trong hoạt động học tập

Tích cực là một phẩm chất tâm lý vô cùng quan trọng quyết định sự thành công của mỗi cá nhân trong mọi loại hoạt động và quyết định sự hoàn thiện không ngừng của nhân cách trong quá trình hoạt động thực tiễn. Có thể nói tính tích cực là sản phẩm mà giáo dục có thể đạt được bằng các tác động giáo dục có mục đích, là phẩm chất cần phát huy càng sớm càng tốt ở mỗi người thông qua giáo dục. Giáo dục có thể tạo điều kiện tốt cho việc phát huy tính tích cực và làm cho nó trở thành phẩm chất tốt đẹp của mỗi cá nhân. 

Tính tích cực là điều kiện cần cho sự phát triển tư duy độc lập và tư duy sáng tạo mặc dù mức độ độc lập của tư duy và sáng tạo của mỗi học sinh còn phụ thuộc vào nhiều đặc điểm mang tính cách cá nhân, vì thế rất khác nhau với các học sinh khác nhau. Mức độ phát triển của tư duy và óc sáng tạo không thể hoạch định trong mục tiêu giáo dục, không thể đòi hỏi mọi học sinh cũng đạt tới một chuẩn mực sáng tạo nào đó nhưng dạy học cần tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của tư duy và óc sáng tạo của học sinh.

· Các cấp độ của tính tích cực học tập

Theo Trần Bá Hoành [9,tr .13], tính tích cực của học sinh được chia làm 3 cấp độ từ thấp đến cao:

· Bắt chước: gắng sức làm theo mẫu hành động của thầy, của bạn bè…

- Tìm tòi: độc lập giải quyết vấn đề nêu ra, tìm kiếm những cách giải quyết khác nhau để tìm ra lời giải đáp hợp lý nhất.

-Sáng tạo: tìm ra cách giải quyết mới, độc đáo, hữu hiệu.

4.2 Các phương  pháp tổ chức hoạt động dạy học nhằm nâng cao tính tích cực độc lập tự lực của học sinh

Phương pháp dạy học (PPDH) tích cực là một thuật ngữ rút gọn, được dùng để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.

- Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh

Trong PPDH tích cực, người học được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được giáo viên sắp đặt. Được đặt vào những tình huống học tập cụ thể, những tình huống xảy ra trong đời sống thực tế có liên quan đến bài học, người học sẽ trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình, từ đó nắm được kiến thức kĩ năng mới, vừa nắm được phương pháp “làm ra” kiến thức, kĩ năng đó, không rập theo những khuôn mẫu sẵn có, các em cũng được bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo của mình.

- Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.

PPDH tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học.

Trong các phương pháp học thì cốt lõi phương pháp tự học; Đó là kĩ năng, thói quen, ý chí tự học. Bên cạnh đó, những phẩm chất như: biết tự điều chỉnh mình trong quá trình học, biết tự đánh giá mình cũng là điều mà chúng ta hướng tới trong các PPDH tích cực.

· Tăng cường tính độc lập (cá thể hoá) trong học tập bên cạnh việc thường xuyên phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cá nhân với nhau, giữa các nhóm học tập với nhau.

Trong một lớp học mà trình độ kiến thức, tư duy của học sinh không thể đồng đều tuyệt đối thì khi áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận sự phân hóa về cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học được thiết kế thành một chuỗi công tác độc lập.

Tuy nhiên, trong học tập, không phải mọi tri thức, kĩ năng, thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân. Lớp học là môi trường giao tiếp thầy – trò, trò – trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập. Thông qua thảo luận, tranh luận trong tập thể, ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới, bài học vận dụng được vốn hiểu biết và kinh nghiệm sống của người thầy giáo.

Trong nhà trường, phương pháp học tập hợp tác được tổ chức ở cấp nhóm, tổ, lớp hoặc trường; được sử dụng phổ biến trong dạy học là hoạt động hợp tác trong nhóm nhỏ 4 đến 6 người. Học tập hợp tác làm tăng hiệu quả học tập, nhất là lúc phải giải quyết những vấn đề gay cấn, lúc xuất hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. Trong hoạt động theo nhóm nhỏ sẽ không thể có hiện tượng ỷ lại; tính cách năng lực của mỗi thành viên được bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ. Mô hình hợp tác trong xã hội đưa vào đời sống học đường sẽ làm cho các thành viên quen dần với sự phân công hợp tác trong lao động xã hội.

· Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.

Trước đây giáo viên giữ độc quyền đánh giá học sinh. Trong phương pháp tích cực, giáo viên phải hướng dẫn học sinh phát triển kĩ năng tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học. Liên quan với điều này, giáo viên cần tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được tham gia đánh giá lẫn nhau. Tự đánh giá đúng và điều chỉnh hoạt động kịp thời là năng lực rất cần cho sự thành đạt trong cuộc sống mà nhà trường phải trang bị cho học sinh.

Với sự trợ giúp của các thiết bị kĩ thuật, kiểm tra đánh giá sẽ không còn là một việc nặng nhọc đối với giáo viên, mà lại cho nhiều thông tin kịp thời hơn để linh hoạt điều chỉnh hoạt động dạy, chỉ đạo hoạt động học.

Từ dạy và học thụ động sang dạy và học tích cực, giáo viên không còn đóng vai trò đơn thuần là người truyền đạt kiến thức, giáo viên trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để học sinh tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình. Trên lớp, học sinh hoạt động là chính, giáo viên có vẻ nhàn nhã hơn nhưng trước đó, khi soạn giáo án, giáo viên đã phải đầu tư công sức, thời gian rất nhiều so với kiểu dạy và học thụ động mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài trong các hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi nổi của học sinh. .

Những biểu hiện hành vi của tính tự lực học tập của HS trong và ngoài giờ học thể hiện ở bảng 2.1

Bảng 2.1:  Biểu hiện hành vi của tính tự lực học tập trong và ngoài giờ học

	Trong giờ học
	Ngoài giờ học

	Đi học đều

Học thuộc bài cũ

Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập

Hăng hái phát biểu ý kiến

Tích cực thảo luận nhóm

Chú ý nghe giảng và chép bài đầy đủ

Nghiêm túc trong kiểm tra, thi

Nỗ lực cao về trí tuệ, ý chí, thể lực
	Học bài cũ

Tham gia các hoạt động ngoại khóa

Hoàn thành bài tập về nhà

Chủ động tìm kiếm bài tập, tư liệu ở thầy cô và bạn bè

Trao đổi bài học với bạn bè và thầy cô

Khái quát kiến thức bài học

Lập kế hoạch học tập hằng ngày

Tự kiểm tra kiến thức đã tiếp thu


4.3. Một số nguyên tắc dạy học quan trọng sử dụng cho sang kiến kinh nghiệm

* Đảm bảo tính thống nhất giữa lí luận và thực tiễn

Một nguyên tắc không kém phần quan trọng trong quá trình dạy học VL cần được đảm bảo đó là sự thống nhất giữa lí luận và thực tiễn. Việc đảm bảo nguyên tắc này cũng chính là để làm cho quá trình dạy học phù hợp với quá trình nhận thức của HS. Đó chính là sự thống nhất giữa lí thuyết và thực tiễn, là sự trang bị cho học sinh kĩ năng tư duy ứng dụng, tính linh hoạt trong tư duy và tư duy sáng tạo. Muốn làm được điều đó, trước hết, người giáo viên phải có kiến thức thực tế. 

* Đảm bảo sự thống nhất giữa cái cụ thể và cái trừu tượng

Con người nhận thức được tự nhiên nhờ sự khái quát hoá các mối liên hệ của các sự vật, sự việc cụ thể và trừu tượng hoá thành các quy luật. Quy luật nhận thức ấy được vận dụng vào trong quá trình dạy học và được coi là nguyên tắc dạy học đối với người giáo viên. Vì vậy, trong quá trình dạy học một kiến thức nào đó thì giáo viên cần chỉ ra những ví dụ vận dụng cụ thể kiến thức đó. Một trong những cách cụ thể đó chính là việc sử dụng bài tập vào trong quá trình dạy học.

4.4. Bài tập vật lí phương tiện dạy học hữu hiệu phát triển tư duy vật lí của học sinh 

4.4.1. Khái niệm bài tập vật lí

Theo Phạm Hữu Tòng [38,tr.89] thì “Bài tập vật lý được hiểu là một vấn đề đặt ra đòi hỏi phải giải quyết nhờ những suy luận logic, những phép toán và thí nghiệm dựa trên cơ sở các định luật và các phương pháp vật lý”.

Theo quan niệm này bài tập vật lí (BTVL) chỉ thuần tuý là một nhiệm vụ mà HS phải làm để thể hiện mình nắm vững lí thuyết tới đâu. Điều này rất có lí nếu coi BTVL là công cụ để đánh giá những gì HS đã học trên lớp. Theo chúng tôi, để đánh giá đúng vài trò của BTVL, cần nhìn nhận chúng dưới các góc độ khác nhau về tầm quan trọng của chúng trong dạy học VL:

· Nhìn BTVL dưới góc độ là công cụ đánh giá lí thuyết

· Nhìn BTVL dưới góc độ là phương tiện để phát triển tư duy cho HS

· Nhìn BTVL qua hai mặt: BT mang tính lí thuyết và BT mang tính thực tế.

· Nhìn BTVL dưới góc độ phương pháp sử dụng chúng.

Có nhìn nhận như vậy thì ta mới đáng giá hết ý nghĩa của BTVL, đồng thời mới có đủ cơ sở để phân loại các BTVL một cách rõ ràng và chính xác.

4.4.2. Sử dụng BTVLvào các mục đích khác nhau trong quá trình dạy học
Các BTVL có tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình dạy học vật lý (như đã trình bày ở trên). Chú ý đầy đủ đến các “góc nhìn” BTVL cũng chính là chúng được sử dụng với các mục đích khác nhau:


- BTVL là phương tiện rèn luyện cho hoc sinh các kĩ năng tính toán, kĩ năng vẽ và đọc đồ thị, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đời sống 

· BTVL được sử dụng như là một phương tiện nghiên cứu tài liệu mới trong giai đoạn hình thành kiến thức mới cho học sinh, giúp cho học sinh lĩnh hội được kiến thức mới một cách sâu sắc và vững chắc.

· BTVL là một phương tiện ôn tập, cũng cố kiến thức đã học một cách sinh động và có hiệu quả. Điều này được các GV sử dụng lâu nay. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận lại, công việc mà GV vẫn làm theo truyền thống là chọn một bài tập khá dễ, thuần tuý vận dụng công thức của bài mới được học để HS làm quen với công thức, sử dụng đơn vị, cách gọi tên đại lượng… BTVL dùng ở vị trí ôn tập và củng cố kiến thức còn có nhiều cách làm khác như:

- Mở rộng ra cách làm tương tự để khám phá, phát triển tư duy thực nghiệm

- BTVL dùng để củng cố kiến thức cũng có thể là giải thích kết quả một thí nghiệm VL rất đơn giản, dựa vào nội dung mới học 

Như vậy, chỉ riêng vấn đề sử dụng BTVL để cũng cố kiến thức cũng đã có khai thác nhiều loại bài tập một cách hữu hiệu.

- BTVL là phương tiện rèn luyện tư duy, bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho HS. Trong quá trình giải bài tập, HS phải trải qua các quá trình phân tích, so sánh, tổng hợp, suy luận logic để tìm ra lời giải đáp cho bài toán. Chính trong quá trình đó, khả năng tư duy của HS ngày càng được nâng cao.

4.5. Phân loại bài tập vật lí

Muốn khai thác hết các tính năng và tác dụng của BTVL, việc trước tiên cần phải phân loại chúng.






4.6. Hoạt động giải bài tập vật lí


Mục tiêu cần đạt tới khi giải một bài tập vật lí là tìm được câu trả lời đúng đắn, giải quyết được mọi vấn đề đặt ra một cách có căn cứ khoa học.


Quá trình giải một bài tập vật lí thực chất là quá trình tìm hiểu điều kiện của bài tập, xem xét hiện tượng vật lí được đề cập và dựa trên kiến thức vật lí toán để nghĩ tới những mối quan hệ có thể có của cái đã cho và cái phải tìm ,sao cho có thể thấy được cái phải tìm có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với cái đã cho. Từ đó tìm ra mối liên hệ tường minh giữa cái cần tìm và cái đã biết ,tức là tìm được lời giải đáp .


Bài tập vật lí là đa dạng và phong phú có nhiều cách phân loại khác nhau (Bài tập định tính,Bài tập định lượng,Bài tập thí nghiệm,Bài tập ngụy biện,...). Dựa vào cách đặt vấn đề, về tiêu chí giải mà người ta phân loại các dạng bài tập vật lí .


Cũng khó có thể đưa ra một phương pháp chung để giải bài tập vật lí có tính vạn năng để áp dụng cho việc giải một bài tập cụ thể.


Ở đây chỉ đưa ra sơ đồ định hướng chung (gồm các bước) để tiến hành giải một bài tập vật lí (HS đã được làm quen từ THCS). Dựa các bước để tiến hành giải một bài tập GV có thể kiểm tra hoạt động của HS và giúp HS phát triển năng lực tư duy có hiệu quả.


Bước 1: Tìm hiểu đầu bài .



Bước 2: Xác lập các mối liên hệ cơ bản giữa các dữ liệu xuất phát và cái cần phải tìm .


Bước 3: Rút ra các kết quả cần tìm.


Bước 4: Kiểm tra xác nhận kết quả, nhận xét lời giải, tìm lời giải khác ( nếu có thể).

4.7. Cơ sở định hướng việc hướng dẫn HS giải bài tập vật lí


Muốn cho việc hướng dẫn giải bài tập một cách đúng đắn giáo viên phải phân tích được phương pháp giải bài tập cụ thể bằng cách vận dụng những hiểu biết về tư duy giải bài tập vật lí. Mặt khác phải xuất phát từ mục đích sư phạm cụ thể của việc cho HS giải bài tập để xác định kiểu hướng dẫn phù hợp.Nội dung trên được minh họa bằng sơ đồ sau: 





Sau đây chúng ta sẽ đề cập đến các kiểu hướng dẫn giải bài tập vật lí theo các mục đích sư phạm khác nhau .

Mức độ 1. Hướng dẫn theo mẫu (Hướng dẫn angôrit) là sự hướng dẫn chỉ rõ cho HS những hành động cụ thể cần thực hiện và trình tự thực hiện các hành động đó để đạt được kết quả mong muốn. Những hành động này được coi là những hành động sơ cấp HS phải hiểu một cách đơn giá, HS đã nắm vững, nếu thực hiện theo các bước đã quy định theo con đường đó HS sẽ giải được bài tập đã cho.


Kiểu định hướng theo mẫu đòi hỏi GV phải phân tích một cách khoa học việc giải bài toán, xây dựng  hệ thống câu hỏi định hướng để xây dựng angôrit giải bài tập .


Kiểu  hướng dẫn theo mẫu nhằm luyện tập cho HS kĩ năng giải một loại bài tập nào đó .khi xây dựng các angôrit giải cho từng loại bài tập cơ bản ,điển hình nào đó (ví dụ bài tập động học, động lực học,...) thông qua việc giải toán HS nắm được các angôrit giải cho từng loại bài tập.


Mức độ 2.Hướng dẫn tìm tòi. Là kiểu hướng dẫn mang tính chất gợi ý cho học sinh suy nghĩ tìm tòi phát hiện cách giải quyết, không phải là GV chỉ dẫn cho học sinh hành động theo mẫu đã có mà GV gợi mở để HS tự tìm cách giải quyết.

HS tự xác định các hành động cần thực hiện để đạt được kết quả. Kiểu định hướng này đảm bảo yêu cầu phát triển tư duy của HS, tạo điều kiện để HS tự lực tìm tòi cách giải quyết .


Khó khăn của kiểu định hướng tìm tòi chính là ở chỗ hướng dẫn của GV phải làm sao không đưa HS thực hiện các hành động theo mẫu mà phải có tác dụng hướng tư duy của HS vào phạm vi cần và có thể tìm tòi phát hiện cách giải quyết vấn đề của bài tập.

Mức độ 3: Định hướng khái quát chương trình hóa. Là kiểu hướng dẫn học sinh tự tìm cách giải quyết.Nét đặc trưng của kiểu hướng dẫn này là GV định hướng hoạt động tư duy của HS theo đường lối khái quát hóa giải quyết vấn đề. Sự định hướng ban đầu đòi hỏi sự tự lực tìm tòi giải quyết của HS. Nếu  HS gặp trở ngại không vượt qua được để tìm cách giải quyết thì GV phát triển định hướng khái quát ban đầu, cụ thể hóa thêm một bước bằng cách gợi ý thêm cho HS để thu hẹp hơn phạm vi tìm tòi, giải quyết vấn đề. Nếu HS  vẫn không giải quyết được thì GV chuyển dần hướng dẫn theo mẫu giúp HS hoàn thành yêu cầu của một bước, sau đó yêu cầu HS tự lực, tìm tòi giải quyết bước tiếp theo. Cứ như thế cho đến khi giải quyết xong vấn đề đặt ra.

Kiểu hướng dẫn khái quát chương trình hóa trong hoạt động giải BTVL của HS nhằm phát huy tính độc lập, tự lực thực hiện các hành động tư duy đồng thới dạy cho HS cách tư duy.

4.8. Mục tiêu dạy học của chương “ Dao động cơ” 

4.8.1. Kiến thức

- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu ý nghĩa các đại lượng có trong phương trình của dao động điều hòa. 

· Học sinh hiểu cách xác định vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa. 

· Học sinh hiểu mô hình cơ của dao động điều hòa con lắc lò xo, có thể phân tích động lực học dao động, năng lượng . 

· Học sinh hiểu mô hình cơ của dao động điều hòa con lắc đơn, phân tích động lực học dao động điều hòa, năng lượng.

· Học sinh phân biệt được dao động tắt dần và dao động duy trì. 

· Học sinh hiểu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn trong dao động cưỡng bức.

· Học sinh hiểu cộng hưởng cơ xảy ra khi nào trong dao động cưỡng bức. 

· Học sinh hiểu dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. 

· Học sinh hiểu cách xác định dao động tổng hợp bằng phương pháp giản đồ véctơ quay.

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính đạo hàm của các hàm lượng giác.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán chu kì, tần số dao động.

· Học sinh thành thạo phân biệt đồ thị dao động điều hòa với dao động.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán chu kì, tần số dao động của con lắc lò xo.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán động năng, thế năng đàn hồi và cơ năng của con lắc lò xo.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán chu kì, tần số dao động của con lắc đơn.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán động năng, thế năng đàn hồi và cơ năng của con lắc đơn.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán tần số dao động tự do.

· Học sinh thành thạo trong việc nhận diện cộng hưởng cơ.

· Học sinh thành thạo trong việc viết biểu thức của dao động tổng hợp.

· Học sinh thành thạo kĩ năng biểu diễn vectơ quay cho dao động điều hòa.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

4.8.2. Lôgic trình bày kiến thức chương dao động cơ 







Sơ đồ : cấu trúc lôgic chương “Dao động cơ”

4.9.  Hệ thống bài tập và phương pháp giải 

4.9.1. Bài tập định lượng

4.9.1.1. Phương trình dao động của một vật là: 
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 , với x tính bằng cm, t tính bằng s. Chọn gốc thời gian lúc vật có li độ x = 3 cm và chuyển động theo chiều dương.

a. Xác định biên độ, chu kì của dao động.

b. Xác định pha ban đầu của dao động.

c. Xác định li độ, vận tốc và gia tốc của vật khi t = 0,25 s. 

Tiến trình hướng dẫn học sinh giải:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Câu hỏi (CH)

CH1: Phương trình dao động điều hòa có dạng như thế nào ?

CH2 : Ý nghĩa của các đại lượng ?

CH 3: Công thức tính chu kì ?

CH 4: Công thức tính li độ, vận tốc và gia tốc ? 

 Thế số vào biểu thức và tìm đại lượng theo yêu cầu của bài toán.


	Trả lời (TL)

TL1:
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TL2:  -   A là biên độ dao động

        - ω là tần số góc

        - φ là pha ban đầu tại t = 0 

TL3 : 
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TL4: 
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, v = x’ = -ωA sin(ωt + φ), a = - ω2x      


4.9.1.2.  Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4cm và T = 2s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua VTCB theo chiều dương của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là ?  
Tiến trình hướng dẫn học sinh giải:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	CH1: Phương trình dao động điều hòa có dạng như thế nào ?

CH2 : Công thức tính ω ?

CH 3: Tính pha ban đầu φ như thế nào ?

CH 4: Hoàn thành phương trình dao động của vật? 


	TL1:
[image: image5.wmf])

.

cos(

j

w

+

=

t

A

x

    

TL2:  
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TL3 : Thế các đại lượng đã cho vào phương trình dao động đều hòa, giải phương trình lượng giác của hàm cos => φ

TL 4: Thế A, ω,  φ vào phương trình dao động điều hòa.  


4.9.1.3. Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 50 g, dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì 0,2 s và chiều dài quỹ đạo là 40 cm. Tính độ cứng của lò xo và cơ năng của con lắc.

Tiến trình hướng dẫn học sinh giải:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	CH1: Chu kì của con lắc lò xo được tính bằng công thức nào, từ công thức đó suy ra độ cứng của lò xo. 

CH2 : Đơn vị của độ cứng lò 
xo ?

CH 3: Khi vật chuyển động trên quỹ đạo thẳng có chiều dài L, biên độ A được tính như thế 
nào ?

CH 4: Công thức tính cơ năng của con lắc.

	TL1: T = 
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TL3 : A = L/2
TL 4:
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4.9.1.4. Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, biểu thức có dạng: 
[image: image9.wmf]1
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a. Tìm phương trình dao động tổng hợp

b. Tính vận tốc của vật nặng tại li độ x = 
[image: image11.wmf]2cm


c. Xác định thời điểm vật qua li độ x = 
[image: image12.wmf]3cm

-

 lần 2012 theo chiều dương.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	CH1: Tính x1 + x2, φ, A => x, thế các đại lượng vào phương trình dao động điều hòa. 
CH2 : Công thức tính vận tốc của vật ?

CH3:Xác định thời điểm khi vật đi qua một li độ nào đó.
	TL1: 
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TL3 : Sử dụng vòng tròn lượng giác:

Thời điểm đầu tiên vật qua li độ x = 
[image: image18.wmf]3cm
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 theo chiều dương là qua M2, ta có:
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Thời điểm vật  qua  li độ  x = 
[image: image21.wmf]3cm

-

 lần 2012 theo chiều dương là: t =t1 +2011T = 2011,42



4.9.2. Bài tập định tính 

4.9.2.1. Nêu đặc điểm của dao động tắt dần. Nguyên nhân của nó là gì? Hiện tượng cộng hưởng là gì? Nêu điều kiện để có cộng hưởng. Cho một ví dụ.

Tiến trình hướng dẫn học sinh giải:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Dao động tắt dần có những đặc điểm gì ?

- Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần ?

- Hiện tượng cộng hưởng là gì? Nêu điều kiện để có cộng hưởng. Cho một ví dụ.


	- Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian, dao động tắt dần không có tính điều hòa. 

– Nguyên nhân làm tắt dần dao động là do lực cản của môi trường. Lực cản môi trường càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.

- Cộng hưởng là hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng nhanh đến một giá trị cực đại khi tần số f của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ f0. Điều kiện để có cộng hưởng: f = f0
Mỗi nhạc cụ đều có hộp cộng hưởng, để có thể dao động cộng hưởng nhiều tần số dao động khác nhau.


4.9.2.2.  Con lắc lò xo có độ cứng K, vật khối lượng m chuyển động với hệ số ma sát không đổi ( tại nơi có gia tốc trọng trường g. Thời điểm ban đầu vật ở vị trí biên A.

- Chứng minh rằng biên độ dao động của con lắc giảm đều sau mỗi chu kỳ ? Tính độ giảm đó ?

- Vật thực hiện được bao nhiêu dao động thì dừng lại ? 

- Thời gian thực hiện dao động cho tới lúc dừng.

- Tính độ giảm năng lượng sau mỗi chu kỳ.

Tiến trình hướng dẫn học sinh giải:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Chứng minh rằng biên độ dao động của con lắc giảm đều sau mỗi chu kỳ ?

- Vật thực hiện được bao nhiêu dao động thì dừng lại ? 

- Thời gian thực hiện dao động cho tới lúc dừng.

- Tính độ giảm năng lượng sau mỗi chu kỳ.


	- Công thức tính độ giảm biên độ sau mỗi chu kì

Xét nửa chu kỳ :
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Vậy trong một chu kỳ độ giảm biên độ:
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biên độ dao động giảm đều sau mỗi chu kỳ.:   
[image: image26.wmf]2

4

=

Δ

ω

g

μ

A


- Số dao động vật thực hiện cho tới khi dừng
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- Thời gian dao động cho tới khi dừng lại
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- Cho độ giảm biên độ sau mỗi chu kì là (A (%)

( Độ giảm năng lượng mỗi chu kì

(E = 1 - (1 - (A%)2



4.10. Bài tập có đáp án

4.10.1. Cho các phương trình dao động sau:


a. 
[image: image30.wmf]1

3

x

=

cos 4
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b. x2 = -sin t ( cm )


c. x3 = -2 cos
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 ( cm )
d. x4 = 5 cos
[image: image33.wmf]23
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Hãy xác định chu kì, biên độ, pha ban đầu của mỗi dao động.


ĐS: a) A = 3cm; T = 0,5(s); 
[image: image34.wmf]0
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; b) A = 1cm; T= 2
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              c) A = 2cm; T = 0,4s; 
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 (rad); d) A = 5 cm; T= 1s; 
[image: image38.wmf]0

j

=


4.10.2. Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng, dọc theo trục x’ox có li độ thoả mãn phương trình:

                              
[image: image39.wmf]3(5)
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a) Tìm biên độ, chu kỳ. pha ban đầu của dao động

b) Tính vận tốc của vật khi nó đang dao động ở vị trí có li độ x = 3 ( cm)



ĐS: a) A = 3cm;T = 0,4 s; 
[image: image40.wmf]6
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4.10.3. Một vật dao động điều hoà theo phương trình: x =5cos 2
[image: image41.wmf]t
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a) Xác định biên độ dao động, chu kỳ, pha ban đầu của dao động

b) Lập biểu thức của vận tốc và gia tốc

c) Tính vận tốc và gia tốc ở thời điểm 
[image: image42.wmf]5
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. Nhận xét về tính chất chuyển động lúc đó

ĐS: a) A = 5cm; T = 1s; 
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                           c) v = 
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4.10.4. Một vật dao động điều hoà theo phương trình: 
[image: image49.wmf]4(2)
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a) Lập biểu thức vận tốc gia tốc của vật (lấy 
[image: image50.wmf]2
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b) Tính vận tốc và gia tốc ở thời điểm t = 0,5 s. Hãy cho biết hướng chuyển động của vật lúc này                                                
ĐS: 
a) v =
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(cm/s); a = -160
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b) v = 
[image: image53.wmf]4
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4.10.5. Phương trình dao động của một vật là: 
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a) Xác định biên độ, tần số góc, chu kì và tần số của dao động

b) Xác định pha của dao động tại thời điểm t = 0,25s, từ đó suy ra li độ x tại thời điểm ấy



ĐS: a) A = 5(cm), 
[image: image55.wmf]4()
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4.10.6. Con lắc lò xo treo vào giá cố định, khối lượng vật nặng là m = 100g. Con lắc dao động điều hoà theo phương trình  x = cos(10
[image: image57.wmf]5

t)cm. Lấy g = 10 m/s2. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên giá treo có  giá trị là ? Đs: 1,5 N; 0,5 N
4.10.7. Vật dao động điều hòa có phương trình : x = Acos(t. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x = -A/2 là ? Đs: T/3 s
4.10.8.  Một vật gắn vào một lò xo có độ cừng k = 100 N/m, Vật dao động điều hoà với chu kỳ 0,2 s. Lấy 
[image: image58.wmf]2
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 = 10. Tính khối lượng của vật.







ĐS: m = 100 g

4.10.9. Một vật nặng gắn vào một lò xo có độ cứng k = 100 N/m dao động điều hoà, thực hiện 10 dao động trong 4 s. Tính chu kỳ dao động và khối lượng của vật. Lấy  
[image: image59.wmf]2
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 = 10

ĐS: T = 0,4s; m = 400g

4.10.10. Một vật có khối lượng m = 100 g gắn vào 1 lò xo nằm ngang con lắc lò xo này dao động điều hoà với tần số f = 10 Hz. Xác định chu kỳ dao động và độ cứng của lò xo ( 
[image: image60.wmf]2

p
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ĐS: T = 0,1s; k = 400 N/m

4.10.11. Một con lắc đơn có dây treo dài l = 0,4 m. Khối lượng vật là m = 200 g. lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua ma sát. Kéo con lắc để dây lệch góc α = 600 so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Lúc lực căng dây treo là 4 N thì vận tốc có giá trị là? Đs:  2 m/s;
4.10.12.  Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m = 0,05 kg treo vào đầu một sợi dây dài l = 2 m,ở nơi có g = 9,81 m/s2. Bỏ qua ma sát. Kéo quả cầu lệch khỏi vị trí cân bằng góc αo= 300. Vận tốc và lực căng dây tại vị trí cân bằng là? Đs: 0,62 N;

 Con lắc đơn có chiều dài l = 1m, khối lượng vật nặng là  m = 90g  dao động với biên độ góc α0 = 60 tại nơi có gia tốc trọng trường g =10 m/s2.Cơ năng dao động điều hoà của con lắc có giá trị bằng? Đs: 0,005 J
4.10.13. Một con lắc đơn có chiều dài 100cm, vật nặng có khối lượng 1kg dao động với biên độ góc (m = 0,1rad tại nơi có gia tốc g = 10m/s2 . Cơ năng con lắc đơn là? Đs: 0,05J
4.10.14. Một con lắc đơn có chiều dài 1m khối lượng 100g dao động với biên độ góc 300 tại nơi có g=10m/s2.  Bỏ qua mọi ma sát. Cơ năng của con lắc đơn là? Đs: 
[image: image61.wmf]23
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4.10.15.  Một con lắc lò xo ngang, k = 100N/m, m = 0,4kg, g =10m/s2, hệ số ma sát giữa quả nặng và mặt tiếp xúc là 
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.  Kéo vật khỏi VTCB 4cm rồi thả không vận tốc đầu. 

a) Tính độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ

b) Số dao động và thời gian mà vật thực hiện cho tới lúc dừng?

ĐS: a)
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b)N = 25 dao động; 
[image: image65.wmf]2
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4.10.16. Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ của nó giảm 0,5%. Hỏi năng lượng dao động của con lắc bị mất đi sau mỗi dao động toàn phần là bao nhiêu % ?

ĐS:  1%.
4.10.17.  Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 = 3 cos(4[image: image66.wmf] t + 2π/3) (cm) ; x2 = 3cos4[image: image67.wmf] t (cm). Dao động tổng hợp của vật có phương trình? Đs: x = 3cos(4[image: image68.wmf] t + π/3) (cm);
4.10.18.  Cho hai dao động cùng phương, cùng tần số có phương trình sau: x1=  5 cos(20πt + π/4) (cm) và x2= 
[image: image69.wmf]2

5

 cos(20πt - π/2) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của x1 và x2 là? Đs: :   x = 5cos(20πt - π/4) cm

4.10.19.  Cho 2 dao động
x1= Acos (ωt + π/2); x2= Acos (ωt - π/2). Dao động tổng hợp có biên độ a =? Đs: a= 0
4.10.20.  Cho 2 dao động:x1 = Acos (ωt ) ; x2 = Acos (ωt + π/3). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp. Đs: A
[image: image70.wmf]3

; π/6;
4.11. Thực nghiệm sư phạm (TNSP)

4.11.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm 

Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra tính khả thi của phương án soạn thảo bài tập tiến trình giảng dạy chương “Dao động cơ”. Từ đó bổ sung hoàn thiện các phương án đã soạn thảo và rút ra kết luận về giả thuyết khoa học đã nêu ra. Bước đầu đánh giá hiệu quả về nâng cao chất lượng kiến thức và phát triển năng lực sáng tạo ở HS để giải đáp được những câu hỏi: 

- Có vừa sức với HS hay không? 

- Chất lượng học tập của HS có được nâng cao hơn không? Khả năng vận dụng phương pháp này vào thực tế có linh hoạt hơn không? 

- Hệ thống bài tập đã soạn có phù hợp với thực tế giảng dạy hay chưa? 

Việc trả lời các câu hỏi trên đây sẽ giúp chúng tôi tìm ra những thiếu sót để rút kinh nghiệm và kịp thời chỉnh lý bổ sung để sáng kiến kinh nghiệm đạt kết quả tốt nhất.  

4.11.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm 

- TNSP được tiến hành tại trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh. 

- Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở hai lớp 16TCN – QTD và 16TCN – QTM1. Trong đó lớp thực nghiệm (TN) là 16TCN – QTD và lớp đối chứng (ĐC) là 16TCN – QTM1

4.11.3. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm 

Quá trình TNSP giải quyết các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra thái độ và khả năng của HS trong việc lĩnh hội các kĩ năng của dạy học dựa trên giải quyết vấn đề. 

- Đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các phương án dạy học đã nêu ra.Tức là đi kiểm tra xem những phương án dạy học đã nêu có tính khả thi và thực sự hiệu quả hơn các phương án dạy học trước đây đã và đang thực hiện. Từ đó có sự điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện chúng.

- Xử lý phân tích kết qủa thực nghiệm sư phạm rút ra kết luận.

4.11.4. Phương pháp tiến hành thực nghiệm sư phạm

- Đối với lớp thực nghiệm: Tiến hành giảng dạy ở lớp được chọn thực nghiệm với giáo án  như đã đề xuất.

- Đối với lớp đối chứng: Dạy bình thường và cũng quan sát như trên

- Trong quá trình TNSP, các giờ học ở lớp thực nghiệm và đối chứng đều được quan sát, ghi chép một số hoạt động của HS, tập trung ở những dấu hiệu sau:

- Sự nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ học tập ở lớp của HS

- Sự sáng tạo của HS khi giải quyết vấn đề 

- Sự hứng thú, ham thích nhiệm vụ học tập (tích cực trao đổi, tìm ra cách giải quyết mới độc đáo hữu hiệu,…) 

- Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của HS

- Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học

- Cho HS ở hai lớp thực nghiệm và đối chứng làm bài kiểm tra cuối đợt TNSP. Kết quả của bài kiểm tra này là một trong những cơ sở để chúng tôi có được những nhận định tích cực về hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.

- So sánh kết quả và nhận định chung.

4.11.5. Tiến hành thực nghiệm  

Trong quá trình thực nghiệm chúng tôi đã triển khai giáo án thực nghiệm cho lớp thực nghiệm 16TCN – QTD: như đã soạn ở mục 4.8, 4.9

4.11.6. Kết quả thực nghiệm

Sau khi tổ chức cho HS làm bài kiểm tra, chúng tôi tiến hành chấm bài. Sau đó xử lý kết quả thu được theo các phương pháp thống kê toán học để so sánh và đánh giá chất lượng tiếp thu và vận dụng kiến thức của HS ở lớp thực nghiệm và đối chứng.
4.11.6.1. Phân tích định lượng
- Kết quả kiểm tra phần phụ lục 

 - Qua bài kiểm tra đánh giá, chúng tôi tiến hành thống kê, tính toán và thu được các số liệu sau:

                      Bảng 4.1: Bảng thống kê điểm số Xi của các bài kiểm tra
	Lớp
	Số HS
	Số HS đạt điểm Xi

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	TN
	35
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	11
	10
	7
	5

	ĐC
	33
	0
	1
	0
	1
	3
	6
	6
	8
	4
	4


                        Bảng 4.2: Bảng phân phối tần suất

	Lớp
	Số HS
	Số % HS đạt điểm Xi

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	TN
	35
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.9
	2.9
	31.4
	28.6
	20
	14.2

	ĐC
	33
	0.0
	3.0
	0.0
	3.0
	9.1
	18.2
	18.2
	24.3
	12.1
	12.1


                                Bảng 4.3: Bảng phân phối tần suất tích lũy

	Lớp
	Số HS
	Số % HS đạt điểm Xi trở xuống

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	TN
	35
	0
	0
	0
	0
	2.9
	5.7
	37.1
	65.7
	85.3
	100

	ĐC
	33
	0
	3.0
	3.0
	6.1
	15.2
	33.3
	51.5
	75.8
	87.9
	100


Hình 4.1: Đường phân phối tần suất của hai lớp ĐC và TN 
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     Hình 4.2: Đường phân phối tần suất tích lũy của hai lớp ĐC và TN
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Những nhận xét sơ bộ:

Những nhận xét sơ bộ trên đây được thể hiện trực quan trong các đồ thị phân phối tần suất (hình 4.1): sự nhô cao lên và dần lệch về phải của đường xanh là dấu hiệu tích cực tăng từ từ trong quá trình thực nghiệm.

- Từ biểu đồ phân phối tần suất tích lũy (hình 4.2) cho thấy đường biểu diễn của lớp thực nghiệm bước đầu tốt hơn lớp đối chứng, ở lớp thực nghiệm có nhiều điểm số cao hơn so với lớp đối chứng.

4.11.6.2. Phân tích định tính, đánh giá
Qua quá trình TNSP chúng tôi nhận thấy rằng: Tiến trình dạy học xây dựng hệ thống bài tập, đòi hỏi sự đầu tư của GV trong việc xây dựng ý tưởng, quy trình giải quyết vấn đề … nhằm đạt được mục tiêu kiến thức, kích thích hoạt động tư duy nhằm phát huy tính tích cực, tự lực  của học sinh Trung cấp nghề. Học sinh phải năng động hoạt động, tư duy độc lập để giải quyết vấn đề theo kế hoạch mà GV đã đưa ra.

Nhờ đó mà các em lĩnh hội được nội dung bài học đồng thời phát triển được năng lực tư duy cho bản thân nên các em rất thích thú với tiết học, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình học tập. 

4.11.6.3. Mặt tích cực và hạn chế của sáng kiến kinh nghiệm
        Mặt tích cực
- Nâng cao tính chủ động, sáng tạo và sự hứng thú cho học sinh trong quá trình học
- Nâng cao kĩ năng phân tích, kĩ năng trình bày tạo điều kiện phát triển các năng lực giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống, tính sáng tạo, khả năng giao tiếp và công tác làm việc
- Giáo viên trong vai trò của người dẫn dắt cũng sẽ tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm và những cách nhìn
- Các tình huống tốt có tính chất liên kết lý thuyết cao 

Hạn chế

· Giáo viên sử dụng các bài tập từ tài liệu có sẵn để chữa cho học sinh  mà thực sự chưa có sự đầu tư, sửa đổi các bài tập cho phù hợp với trình độ của học sinh, ngại tìm kiếm thêm bài tập để xây dựng thành hệ thống bài tập phong phú, chưa xây dựng được một hệ thống các câu hỏi định hướng tư duy tích cực đối với từng loại bài tập và thích hợp với trình độ các đối tượng học sinh nhằm đưa học sinh vào con đường độc lập tư duy cao độ để tìm lời giải.

· Nhiều sinh viên giải BTVL chỉ áp dụng công thức rồi suy ra kết quả mà không hiểu được bản chất Vật lí.

· Các em chưa bao giờ tự đặt ra bài toán cho mình kể cả các học sinh khá.

Thực trạng trên đòi hỏi mỗi giáo viên cần phải tự xây dựng được cho mình hệ thống bài tập theo từng chương và phát triển nó thành các bài tập phức hợp, từ đó sử dụng hệ thống bài tập này một cách hợp lí để nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

4.11.6.4. Kết luận

·  Phát triển BTVL vừa thực hiện tốt chức năng giáo d​ưỡng (ôn tập, củng cố, hệ thống hoá kiến thức)  vừa góp phần phát triển năng lực t​ư duy lôgic, t​ư duy biện chứng, tư duy sáng tạo, năng lực diễn đạt bằng ngôn ngữ nói, viết cho sinh viên. Việc yêu cầu học sinh tự đặt các đề bài tập để phát triển BTVL (sáng tạo các bài tập mới trên cơ sở bài tập cơ bản) là biện pháp biến học sinh từ thụ động giải bài tập thành chủ động giải bài tập và hệ thống hoá bài tập, tức là biến học thành tự học.

· Nghiên cứu và hệ thống hóa các phương án phát triển bài tập Vật lí, quy trình phát triển bài tập trong dạy học Vật lí.

Tuy nhiên, do thời gian có hạn và đặc thù của phương pháp. Để những kết luận của sáng kiến kinh nghiệm có độ tin cậy cao hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thực hiện trên phạm vi rộng hơn với nhiều đối tượng học sinh khác nhau.
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III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2010 - 2011
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 817/QĐ-GDĐT-VP ngày 04/7/2011 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh
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	Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
	Quyết định số 4093/QĐUB ngày 29/7/2013 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

	2013 - 2014
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	Quyết định số 1080/QĐ-GDĐT-VP ngày 28/7/2014 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh

	2014 - 2015
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2. Hình thức khen thưởng:

	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2011 - 2012


	Bằng khen Thành phố
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	2013 - 2014
	Bằng khen Thành phố


	Quyết định số 5630/QĐUB ngày 14/11/2014 của Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh




                                                               Tp;Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2018

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG                                  NGƯỜI BÁO CÁO
  KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
                                                                                           Trần Thị Ánh Tuyết
Bài tập định lượng





BÀI TẬP VẬT  LÍ





Bài tập định tính








Phương pháp hướng dẫn giải Bài tập cụ thể





Phân tích phương pháp giải bài tập cụ thể





Tư duy giải bài tập 





Mục đích sư phạm 





Xác định kiểu hướng dẫn





DAO ĐỘNG CƠ





Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số - Phương pháp giản đồ Fre - nen





Dao động tắt dần – dao động cưỡng bức





Con lắc đơn





Con lắc lò xo





Dao động điều hòa





Phương pháp giản đồ Fre - nen





Vectơ quay





Dao động cưỡng bức, cộng hưởng





Dao động tắt dần, duy trì





Năng lượng








Chu kì, tần số








Năng lượng





Vận tốc, gia tốc





Chu kì, tần số





Chu kì, tần số





Phương trình dao động điều hòa





A





-A’





o





(A’





x0








30

_1234077339.unknown

